
Cách xử lý và phân loại rác thải 

 

Phân loại 

 

 

 

 

Khu vực 

Rác cháy được, 

rác thực vật 

Lon, chai, giấy, quần áo, 

vải, dầu ăn đã qua sử 

dụng 

Chai nhựa 

*Những đồ vật có 

nhãn này 

Hộp đựng và bao 

bì nhựa 

*Những đồ vật có nhãn 

này 

Rác không cháy được 

*Đồ gia dụng, kim loại, 

thủy tinh, gốm, v.v. 

Rác cồng kềnh, cành cây, lá khi cắt tỉa (khi vứt số lượng lớn) 

Sagamigaoka Thứ Hai, thứ Năm 

Thứ Tư  

(trừ thứ Tư tuần cuối cùng 

của mỗi tháng) 

Thứ Sáu Thứ Ba 
Thứ Tư tuần cuối cùng của 

mỗi tháng 

Các trường hợp vứt rác cồng kềnh sẽ cần đăng ký trước và sẽ 

được thu gom tại nhà có tính phí. 

Các trường hợp vứt rác thực vật từ 15 bó trở lên cũng cần đăng 

ký trước nhưng sẽ được thu gom tại nhà miễn phí. 

Để đăng ký, vui lòng đến trực tiếp quầy tiếp nhận, 

hoặc gọi vào số điện thoại chuyên dụng (046-252-

7560: chỉ hỗ trợ tiếng Nhật), hoặc sử dụng LINE chính thức của 

thành phố Zama qua mã QR ở bên phải. 

Sau khi đăng ký, vui lòng mua vé chuyên dụng để trả phí thu 

gom tại các cửa hàng tiện lợi trong thành phố Zama, ghi tên 

của bạn lên vé rồi dán lên rác cồng kềnh cần vứt. 

Vui lòng đặt rác cồng kềnh tại địa điểm chỉ định trước 8:30 

sáng ngày bạn đặt lịch thu gom. 

*Không được vứt tivi, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy quần 

áo, máy điều hòa và máy tính như rác cồng kềnh. 

Komatsubara, Hironodai, 

Sagamino, Hibarigaoka 
Thứ Hai, thứ Năm 

Thứ Sáu 

 (trừ thứ Sáu tuần cuối 

cùng của mỗi tháng) 

Thứ Tư Thứ Ba 
Thứ Sáu tuần cuối cùng 

của mỗi tháng 

Zama, Myoo, Shindenjuku, 

Yotsuya, Sobudai, 

Midorigaoka, Kurihara 

Thứ Ba, thứ Sáu 

Thứ Hai 

 (trừ thứ Hai tuần cuối 

cùng của mỗi tháng) 

Thứ Tư Thứ Năm 
Thứ Hai tuần cuối cùng 

của mỗi tháng 

Tatsunodai, Iriyahigashi, 

Iriyanishi 
Thứ Tư, thứ Bảy 

Thứ Ba 

 (trừ thứ Ba tuần cuối 

cùng của mỗi tháng) 

Thứ Sáu Thứ Năm 
Thứ Ba tuần cuối cùng của 

mỗi tháng 

Kuriharachuo, 

Minamikurihara, 

Nishikurihara, Higashihara 

Thứ Tư, thứ Bảy 

Thứ Năm 

 (trừ thứ Năm tuần cuối 

cùng của mỗi tháng) 

Thứ Sáu Thứ Ba 
Thứ Năm tuần cuối cùng 

của mỗi tháng 

 

Quy tắc cơ bản 

① Vui lòng vứt rác tại điểm tập kết trước 8:30 sáng ngày thu gom. Không vứt rác vào tối ngày hôm trước. 

② Vào mỗi ngày trong tuần, chỉ có một số loại rác nhất định được thu gom. Các loại rác khác sẽ không được thu gom, vì vậy trước khi vứt vui lòng phân loại và vứt vào đúng ngày thu gom. 

③ Vui lòng sử dụng túi ni lông trong suốt hoặc bán trong suốt để đựng rác. Các trường hợp sử dụng túi rác hoặc hộp các tông hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong sẽ không được thu gom. 

④ Vui lòng tự đến điểm tập kết để lấy rác không được thu gom về, phân loại rồi vứt đúng cách. 

⑤ Vui lòng tham gia quản lý điểm tập kết rác mà bạn sử dụng. Những người sử dụng điểm tập kết rác sẽ cùng nhau duy trì và quản lý. 

⑥ Pin sạc có thể bốc cháy sau khi vứt. Với pin sạc và các thiết bị cần sạc khi sử dụng, vui lòng đảm bảo dùng hết điện, cho vào túi ni lông riêng và vứt vào ngày thu gom rác không cháy được. 

⑦ Các trường hợp vứt một lượng lớn rác chẳng hạn như khi chuyển nhà, v.v. vui lòng chia nhỏ để vứt hoặc đặt các công ty tư nhân chuyên thu gom và vận chuyển rác thải. 

 

Quy tắc chi tiết 

Để biết các quy tắc chi tiết hơn, chẳng hạn như cách phân loại rác, v.v. vui lòng tham khảo bản dịch tại trang web của thành phố Zama thông qua mã QR bên phải. 

 

Phòng Xúc tiến Không Phát thải Carbon, Tòa thị chính thành phố Zama - Số điện thoại trực tiếp 046-252-7985 


